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THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                     

    Số:       /2015/QĐ-TTg                       Hà Nội, ngày      tháng     năm 2015
QUYẾT ĐỊNH

Ban hành nguyên tắc thiết kế, tiêu chuẩn diện tích sử dụng
và trang bị nội thất nhà ở công vụ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ


Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;


Căn cứ Luật Nhà ở ngày 25 tháng 11 năm 2014;


Căn cứ Nghị định số …./2015/NĐ-CP ngày … tháng … năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Xây dựng;
Thủ tướng Chính phủ Quyết định ban hành nguyên tắc thiết kế, tiêu chuẩn diện tích sử dụng và trang bị nội thất nhà ở công vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh: Quyết định này làm cơ sở cho việc quy hoạch, thiết kế, đầu tư xây dựng; bố trí quản lý sử dụng nhà ở công vụ đảm bảo hợp lý, tiết kiệm và hiệu quả.
2. Đối tượng áp dụng

a) Cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà ở công vụ, cơ quan quản lý nhà ở công vụ, đơn vị quản lý vận hành nhà ở công vụ; 
b) Tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc phát triển và quản lý sử dụng nhà ở công vụ;

c) Cơ quan quản lý nhà ở các cấp.
Điều 2. Nguyên tắc thiết kế nhà ở công vụ

1. Nhà ở công vụ phải được thiết kế theo các yêu cầu sau:

a) Phù hợp với quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng nông thôn được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, thuận lợi về hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội để đảm bảo điều kiện sinh hoạt của người sử dụng nhà ở công vụ; phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội và điều kiện về quỹ đất ở của từng địa phương;

b) Kiến trúc nhà ở công vụ phải phù hợp với điều kiện tự nhiên, phòng chống thiên tai, trình độ khoa học kỹ thuật xây dựng, truyền thống lịch sử văn hóa, hài hoà với cảnh quan, sử dụng vật liệu phù hợp và đảm bảo chất lượng nhà ở công vụ;
c) Đảm bảo an toàn cho người sử dụng và đảm bảo phòng, chống cháy nổ theo quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng hiện hành.

2. Các loại nhà ở công vụ
a) Đối với nhà biệt thự

Được thiết kế theo kiểu biệt thự đơn lập hoặc biệt thự song lập. Chiều cao tối đa không quá 3 tầng. Diện tích đất khuôn viên biệt thự không nhỏ hơn 350 m2 và không lớn hơn 500 m2.
b) Đối với nhà chung cư tại khu vực đô thị

Được thiết kế kiểu căn hộ khép kín, có diện tích sử dụng không nhỏ hơn 30 m2 và không lớn hơn 160 m2.

c) Đối với căn hộ khu vực nông thôn

- Được thiết kế với diện tích sử dụng mỗi căn hộ không nhỏ hơn 30 m2 và không lớn hơn 90 m2.

- Đối với hộ gia đình, thiết kế căn hộ với khu vệ sinh và bếp riêng.

- Đối với đối tượng ở độc thân hoặc ở tập thể, có thể thiết kế căn hộ với khu vệ sinh và bếp chung. 

d) Nhà ở công vụ được thiết kế theo tiêu chuẩn diện tích sử dụng phù hợp với từng nhóm đối tượng (chức danh). Diện tích sử dụng nhà ở công vụ được quy định cụ thể như sau:

	STT
	LOẠI NHÀ
	DIỆN TÍCH ĐẤT (M2)
	DIỆN TÍCH 
SỬ DỤNG (M2)

	I
	Biệt thự
	
	

	1
	Loại A
	500
	300 – 350

	2
	Loại B
	350
	250 – 300

	II
	Căn hộ chung cư khu vực đô thị
	
	

	1
	Căn hộ loại 1
	-
	140 – 160

	2
	Căn hộ loại 2
	-
	100 – 115

	3
	Căn hộ loại 3
	-
	80 – 90

	4
	Căn hộ loại 4
	-
	60 – 70

	5
	Căn hộ loại 5
	-
	30 – 50 

	III
	Căn nhà khu vực nông thôn
	
	

	1
	Căn hộ loại 1
	-
	80 – 90

	2
	Căn hộ loại 2
	-
	55 – 65

	3
	Căn hộ loại 3
	-
	40 – 45

	4
	Căn hộ loại 4
	-
	30 – 35 


Điều 3. Đối tượng và điều kiện ở nhà công vụ

1. Đối tượng thuê nhà ở công vụ

a) Các đối tượng được xem xét, bố trí cho thuê nhà ở công vụ theo quy định tại Khoản 1 Điều 32 của Luật Nhà ở.

b) Các trường hợp khác do Thủ tướng Chính phủ quyết định.

2. Điều kiện thuê nhà ở công vụ

Các đối tượng  quy định tại Điểm c, d, đ và e Khoản 1 Điều 32 của Luật Nhà ở được thuê nhà ở công vụ phải đảm bảo điều kiện quy định tại Khoản 2 Điều 32 của Luật Nhà ở và các quy định cụ thể sau:

a) Đối với khu vực đô thị: đối tượng được điều động, luân chuyển (từ huyện, thành phố, thị xã này đến huyện, thành phố, thị xã khác) công tác cách xa nhà mình đang ở (nơi thường trú) từ 30 km trở lên và vùng núi từ 20 km trở lên.

b) Đối với khu vực nông thôn như xã vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, khu vực biên giới, hải đảo: được điều động, luân chuyển đến công tác ở nơi cách xa nhà mình đang ở (nơi thường trú) từ 10 km trở lên hoặc được điều động từ đất liền ra hải đảo và ngược lại.

Điều 4. Tiêu chuẩn sử dụng nhà ở công vụ

1.  Biệt thự loại A được bố trí cho các Uỷ viên Bộ Chính trị.
2. Biệt thự loại B

Được bố trí cho các chức danh có hệ số lương khởi điểm từ 10,4 trở lên, trừ các chức danh quy định tại Khoản 1 Điều này.

3. Căn hộ chung cư loại 1

Được bố trí cho cho các chức danh có hệ số lương khởi điểm từ 9,7 trở lên đến dưới 10,4.

4. Căn hộ chung cư loại 2

Được bố trí cho các chức danh có hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo từ 1,3 trở lên; Trung tướng, Thiếu tướng các lực lượng vũ trang; nhà khoa học được giao chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia đặc biệt quan trọng theo quy định của Luật khoa học và công nghệ và các chức danh tương đương.
5. Căn hộ chung cư loại 3 tại khu vực đô thị hoặc căn nhà loại 1 tại khu vực nông thôn có diện tích tương đương với diện tích căn hộ chung cư loại 3.
Được bố trí cho các chức danh có hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo từ 0,7 đến dưới 1,3; chuyên viên cao cấp (A3); giáo viên, bác sĩ và nhân viên y tế có chức danh tương đương đến công tác tại khu vực nông thôn xã vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, khu vực biên giới, hải đảo; Đại tá, Thượng tá, Trung tá các lực lượng vũ trang.

6. Căn hộ chung cư loại 4 tại khu vực đô thị hoặc căn nhà loại 2 tại khu vực nông thôn

Được bố trí cho các chức danh có hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo từ 0,2 đến dưới 0,7; chuyên viên chính (A2); giáo viên, bác sĩ và nhân viên y tế có chức danh tương đương đến công tác tại khu vực nông thôn xã vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, khu vực biên giới, hải đảo; Thiếu tá, Đại uý các lực lượng vũ trang. 

7. Căn hộ chung cư loại 5 tại khu vực đô thị hoặc căn nhà loại 3 tại khu vực nông thôn

Được bố trí cho các chức danh chuyên viên (A0, A1) hoặc chức danh tương đương; Chủ tịch Hội đồng nhân dân cấp xã, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã; giáo viên, bác sĩ và nhân viên y tế có chức danh tương đương đến công tác tại khu vực nông thôn xã vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, khu vực biên giới, hải đảo; sĩ quan từ Thiếu uý đến Thượng uý các lực lượng vũ trang, quân nhân chuyên nghiệp.

8. Căn hộ chung cư loại 5 tại khu vực đô thị hoặc căn nhà loại 4 tại khu vực nông thôn

Được bố trí cho các chức danh công chức loại B, C; giáo viên, bác sĩ và nhân viên y tế có chức danh tương đương đến công tác tại khu vực nông thôn xã vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, khu vực biên giới, hải đảo.

Điều 5. Tiêu chuẩn trang bị nội thất nhà ở công vụ

1. Nguyên tắc trang bị nội thất nhà ở công vụ

a) Thực hiện trang bị nội thất cơ bản nhà ở công vụ đối với trường hợp mua nhà (căn hộ) chưa có trang thiết bị nội thất để bố trí làm nhà ở công vụ. Đối với nhà (căn hộ) khi mua đã có trang thiết bị nội thất thì không được trang bị thay thế đối với những máy móc, thiết bị dời không gắn với nhà ở công vụ (ví dụ như: máy giặt, tủ lạnh…) và chỉ được trang bị bổ sung những trang thiết bị còn thiếu hoặc chưa đồng bộ theo thiết kế phù hợp với quy định tại Khoản 2, Khoản 4 Điều này.

b) Thiết bị, vật dụng nội thất nhà ở công vụ được trang bị phải có niên hạn sử dụng tối thiểu 5 năm. 

2. Tiêu chuẩn trang bị nội thất biệt thự, căn hộ chung cư khu vực đô thị 

a) Phòng khách: bộ sofa, máy điều hòa nhiệt độ, kệ ti vi;

b) Phòng bếp: bộ bàn ăn, tủ lạnh, tủ bếp (đồng bộ), bộ bếp và máy hút mùi;

c) Phòng ngủ: máy điều hòa nhiệt độ, tủ đứng gỗ, giường đệm, bộ bàn ghế làm việc có kích thước phù hợp với không gian và diện tích phòng, thuận tiện cho việc sử dụng;

d) Phòng WC chung: máy giặt, bình nóng lạnh;

đ) Phòng WC riêng: bình nóng lạnh.

3. Định mức kinh phí trang bị nội thất cơ bản cho biệt thự, căn hộ chung cư tại khu vực đô thị quy định tại Khoản 2 Điều này.
a) Loại nhà ở công vụ có 01 phòng ngủ, 01 phòng khách mức kinh phí tối đa là 120 triệu đồng.

b) Loại nhà ở công vụ có 02 phòng ngủ, 01 phòng khách mức kinh phí tối đa là 160 triệu đồng.

c) Loại nhà ở công vụ có 03 phòng ngủ, 01 phòng khách mức kinh phí tối đa là 200 triệu đồng.

4. Tiêu chuẩn trang bị nội thất đối với căn nhà khu vực nông thôn

a) Phòng khách, phòng ngủ: bộ bàn ghế, máy điều hòa nhiệt độ, kệ ti vi, tủ lạnh, tủ đứng gỗ, giường đệm có kích thước phù hợp với không gian và diện tích phòng;

b) Phòng bếp: bộ bếp; tủ đựng bát đĩa;

c) Phòng WC chung: máy giặt, bình nóng lạnh.

5. Định mức kinh phí trang bị nội thất đối với căn hộ khu vực nông thôn quy định tại Khoản 4 Điều này.
a) Đối với căn hộ có 03 giường ngủ mức kinh phí tối đa là 120 triệu đồng.

b) Đối với căn hộ có 02 giường ngủ mức kinh phí tối đa là 90 triệu đồng.

c) Đối với căn hộ có 01 giường ngủ mức kinh phí tối đa là 75 triệu đồng 

6. Việc lựa chọn trang thiết bị nội thất để trang bị phải phù hợp với công năng, diện tích, không gian của từng phòng trong căn hộ đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả. 
7. Khi giá cả thị trường trang thiết bị nội thất cơ bản có biến động tăng trên 20% so với định mức kinh phí tối đa quy định tại Khoản 3, Khoản 5 Điều này, cơ quan quản lý nhà ở công vụ trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Điều 6. Nguyên tắc áp dụng tiêu chuẩn nhà ở công vụ

1. Đối với các chức danh Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội thì bố trí theo quỹ nhà ở công vụ hiện có, đảm bảo điều kiện công tác và yêu cầu bảo vệ.

2. Trường hợp nhà ở công vụ (thuộc sở hữu của Đảng Cộng sản Việt Nam) là biệt thự có diện tích đất, diện tích nhà cao hơn tiêu chuẩn quy định thì việc bố trí do Thường trực Ban Bí thư quyết định.

3. Trường hợp người thuê nhà ở công vụ thuộc các nhóm chức danh quy định tại các Khoản 4, 5, 6, 7 và 8 Điều 4 của Quyết định này mà ở cùng gia đình thì được cộng thêm diện tích sử dụng của từng thành viên trong gia đình (6m2 sử dụng/người). 
4. Trường hợp một người đồng thời đảm nhận nhiều chức danh có tiêu chuẩn sử dụng nhà ở công vụ thì được áp dụng tiêu chuẩn nhà ở công vụ theo chức danh cao nhất.

5. Trường hợp do không đủ loại nhà ở công vụ để bố trí đúng tiêu chuẩn thì căn cứ vào quỹ nhà ở công vụ hiện có, cơ quan quản lý nhà ở công vụ trình cấp có thẩm quyền quyết định bố trí cho thuê; người thuê phải trả tiền thuê nhà kể cả phần diện tích vượt quá tiêu chuẩn quy định tại Điểm d Khoản 2 Điều 2 của Quyết định này và theo Hợp đồng thuê nhà được ký kết.
6. Tiêu chuẩn nhà ở công vụ áp dụng phải phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở của địa  phương được phê duyệt, đảm bảo diện tích nhà ở tối thiểu và hạn mức diện tích đất ở tối thiểu khu vực đô thị và khu vực nông thôn theo quy định của pháp luật về đất đai.    

Điều 7. Tổ chức thực hiện
1.  Trách nhiệm của Bộ Xây dựng 

a) Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các Bộ, ngành và địa phương trên cả nước triển khai thực hiện Quyết định này.

b) Căn cứ tiêu chuẩn sử dụng nhà ở công vụ quy định tại Quyết định này, Bộ Xây dựng tổ chức thẩm định nhu cầu về nhà ở công vụ và xây dựng kế hoạch phát triển nhà ở công vụ của các cơ quan trung ương trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, chấp thuận.
c) Phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an xây dựng kế hoạch phát triển nhà ở công vụ của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an. 

2.  Trách nhiệm của các Bộ, ngành và các cơ quan liên quan 

a) Các Bộ, ngành và các cơ quan khác ở Trung ương xác định nhu cầu về nhà ở công vụ và gửi văn bản cho Bộ Xây dựng trước ngày 31 tháng 10 năm trước năm kế hoạch để thẩm định.

b) Bộ Quốc phòng, Bộ Công an có trách nhiệm xác định nhu cầu và xây dựng kế hoạch phát triển nhà ở công vụ của các đối tượng quy định và trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận sau khi có ý kiến thống nhất của Bộ Xây dựng.
3. Trách nhiệm của Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

a) Lập và phê duyệt kế hoạch phát triển nhà ở công vụ trong kế hoạch phát triển nhà ở của địa phương theo quy định của pháp luật về nhà ở.

b) Chỉ đạo việc bố trí sử dụng nhà ở công vụ trên địa bàn đảm bảo tiêu chuẩn diện tích và trang bị nội thất nhà ở công vụ theo quy định tại Quyết định này.
Điều 8. Hiệu lực thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
2. Quyết định này thay thế Quyết định số 09/2008/QĐ-TTg ngày 11 tháng 01 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành quy định nguyên tắc thiết kế và tiêu chuẩn sử dụng nhà ở công vụ và các văn bản khác quy định về tiêu chuẩn nhà ở công vụ có liên quan.
Điều 9. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức có liên quan và người thuê nhà ở công vụ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	 Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP, BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, KTTH (3b).
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